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A. NỘI DUNG ÔN TẬP.

I. Kiến thức:
Ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong các bài:

Bài 1: Thiết bị vào – ra 

Bài 2: Phần mềm máy tính

Bài 3: Quản lý dữ liệu trong máy tính

Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet.

Bài 5: Ứng xử trên mạng

Bài 6: Làm quen với phần mềm bảng tính

Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính

II. Kỹ năng:  
- Rèn luyện kỹ năng kết nối các thiết bị an toàn.
- Rèn luyện kỹ năng quản lí dữ liệu và sử dụng mạng xã hội, các kênh trao đổi thông tin.

- Rèn luyện kỹ năng tính toán tự động trên bảng tính

B. DẠNG BÀI

Phần 1: Trắc nghiệm
Câu 1:  Đâu là biểu tượng của chương trình bảng tính Microsoft Excel?
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Câu 2: Khi đang gọi điện thoại em không nghe thấy tiếng nhưng vẫn thấy hình ảnh nói, em chọn phương án nào để giải quyết vấn đề?

A.  Bật micro của mình và nhắc bạn bật micro  

B.  Bật micro của mình và nhắc bạn bật loa

C . Bật loa của mình và nhắc bạn bật micro

D. Bật loa của mình và nhắc bạn bật loa

Câu 3: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?

A. Microsoft Excel. 

B. Windows phone.

C. Windows Xp. 

D. Windows 7.

Câu 4:  Nút lệnh 
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(Font Color) dùng để:

A. Định dạng phông chữ.              B. Định dạng kiểu chữ.


C. Định dạng màu chữ.                  D. Định dạng cỡ chữ.

Câu 5: Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lí tệp và thư mực?

A. File Explorer
B. Microsoft Word

C. Help

D. Internet Explorer

Câu 6: Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành

A. Windows 7 
B. Windows 10
C. Windows Explorer

D.Windows Phone.

Câu 7:  Em cần làm gì để tránh gặp thông tin xấu trên mạng? 

A. Chỉ truy cập vào các trang thông tin có nội dung phù hợp với lứa tuổi.


B. Không nháy chuột vào các trang quảng cáo gây tò mò, giật gân, dụ dỗ kiếm tiền.

C. Xác định rõ mục tiêu mỗi lần vào mạng để không sa đà vào những nội dung không liên quan.

D. Tất cả các điều trên.

Câu 8: Công thức = 3*2^2+1^3*2 cho kết quả bao nhiêu?

A. 14



B. 18


C. 38




D. 42

Câu 9: Kênh nào sau đây là kênh trao đổi thông tin trên internet? 

A. Thư điện tử.

B. Word.

C. Excel.



D. Paint.

Câu 10: Thao tác chọn một cột:

A. Nháy chuột vào cột cần chọn


B. Nháy chuột vào tên cột cần chọn

C. Nháy chuột vào ô cần chọn


D. Nháy chuột vào hàng có cột cần chọn.

Câu 11:  Giao của một hàng và một cột gọi là gì?

A.  Hộp địa chỉ
B. Ô                C. Bảng tính                      D. Trang tính


Câu 12. Khi giao tiếp qua mạng, những điều nào sau đây nên tránh? 

A. Tôn trọng người đang giao tiếp với mình.
B. Kết bạn với những người mình không quen biết.

C. Truy cập bất cứ liên kết nào nhận được.




D. Cả B,C


Câu 13: Theo em, hoạt động trên mạng nào sau đây dễ gây bệnh nghiện Internet nhất? 

A. Chơi trò chơi trực tuyến



B. Đọc tin tức
C. Học tập trực tuyến




D. Trao đổi thông tin qua thư điện tử.
Câu 14:  Để sửa dữ liệu ta:

A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa.
B. Nháy nút chuột trái vào ô cần sửa

C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa
D. Nháy nút chuột phải vào ô cần sửa.

Câu 15:  Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra?

A. Máy photo. 

B. Máy in.         
     C. Màn hình.                
      D. Máy scan.  

Câu 16:  Các bước để sao chép dữ liệu như sau. Em hãy ghép các số 1,2,3,4 lại cho đúng:

   1. Chọn ô hoặc các ô có dữ liêu cần di chép;     2. Chọn ô đích muốn đưa dữ liệu vào;

   3. Chọn lệnh Copy trong nhóm Clipboard;         4. Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard

            Em chọn câu đúng nhất:

A. Chọn 1-3-2-4;        B. Chọn 1-2-3-4;           C.  Chọn 2-3-1-4;         D.  Chọn 1-4-3-2

Câu 17:  Vùng nhập dữ liệu không có chức năng nào dưới đây:

            A. Hiển thị tên của ô tính được chọn
              B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn

            C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn
   D. Cả 3 ý trên.

Câu 18: Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:
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Câu 19: Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây? 

A. Giao lưu bạn bè.

B. Học hỏi kiến thức.


C. Bình luận xấu về người khác.                   D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.

Câu 20:Vai trò của hộp địa chỉ trên trang tính là

A. nội dung của ô đang chọn

B. địa chỉ của ô đang chọn

C. nơi dùng để nhập dữ liệu

D. nơi dùng để nhập công thức

Câu 21:Trong Excel kí hiệu nào sau đây dùng để kí hiệu phép toán trong công thức:

A. +, -, x, :                    
B. +, -, ., /
C. +, -, *, /                         D. +, -, *, :

Câu 22: Ưu điểm của mạng xã hội Facebook là: 

A. Làm ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất và tinh thần của người sử dụng.
        
B. Được sử dụng để lấy cắp dữ liệu.

C. Là môi trường lí tưởng cho việc bắt nạt và đe doạ trực tuyến.

        
D . Lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng khắp.

Câu 23: Trong phần mềm bảng tính, công thức tính nào dưới đây sai:

A. =5^2+6*101
B. =2(3+4)

C. =1^2+3^2


D. =6/3+2^2

Câu 24:  Nút lệnh nào được dùng để căn lề trái cho trang tính:
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Câu 25: Cách ứng xử nào sau đây là hợp lý khi truy cập một trang web có nội dung xấu

A.Tiếp tục truy cập trang web đó



B. Gửi trang web đó cho bạn bè xem

C. Lưu địa chỉ trang Web lại



D. Đóng ngay trang web đó 

Câu 26: Vùng A5: B10 có bao nhiêu ô?

A. 5 ô


B. 12 ô


C. 15 ô


D.  10 ô

Câu 27: Công thức trong Excel luôn bắt đầu bằng :

A. Dấu “=”

B. Dấu “+”

C. Dấu “*”

d. Dấu  “.”

Câu 28: Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết:

A. Địa chỉ của ô tại cột 6 hàng D.


B. Địa chỉ của ô tại cột D hàng 6.

C. Địa chỉ của ô tại hàng D đến hàng 6.

D. Địa chỉ của ô từ cột D đến cột 6.

PHẦN 2. TỰ LUẬN 
Câu 1. Kể tên một phần mềm được cài đặt trên máy tính giúp em ghi âm. Tập âm thanh mà phần mềm đó ghi lại có phần mở rộng là gì?
Câu 2. Phần mềm nào có sẵn khi cài đặt hệ điều hành Windows và cho phép em xử lí dữ liệu dạng hình ảnh? Tập dữ liệu của phần mềm ấy có phần mở rộng là gì?

Câu 3: a) Để xây dựng dự án Trường học xanh, bạn Hoa đã lập bảng dự tính số lượng cây trồng như dưới đây:
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 Em hãy giúp bạn tính Tổng số các loại cây vào ô C7 


b) Chuyển sang Excel  (0,5 điểm)

  
b1)  (3+5 -4).2




b2) 33+ (9:3-2).52
Câu 4: Em hãy nêu các bước tạo tài khoản Tiktok? 
Câu 5: Em cần làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng? 
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